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Mở đầu

	Dâu tây là cây lâu năm, thân thảo thuộc chi Fragaria 
trong họ Hoa hồng (Rosaceae). Quả dâu tây thường có màu 
đỏ khi chín, nhưng cũng có thể là màu xanh lá cây, trắng 
hoặc hơi vàng ở các loài hoặc giống khác nhau. Có hơn 
20 loài được đặt tên và nhiều giống lai khác nhau. Dâu tây 
phổ biến nhất được trồng thương mại là giống dâu tây vườn 
(Fragaria x ananassa). Hiện nay, dâu tây được trồng rộng rãi 
trên khắp thế giới chủ yếu ở các vùng ôn đới [1]. 

	Dâu tây chứa ít calo, thơm ngon và tốt cho sức khỏe. 
Chúng là nguồn cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và 
các hợp chất chống ôxy hóa như polyphenol, anythocyanin, 
quercetin, catechin. Các nghiên cứu khoa học đã chứng 
minh dâu tây là loại hoa quả có lợi cho sức khỏe như giảm 
cholesterol, huyết áp, kháng viêm, tốt cho sức khỏe tim 
mạch. Hơn nữa, quả dâu tây có thể giúp ngăn ngừa sự đột 
biến lớn về lượng đường trong máu và lượng insulin. Tác 
dụng bảo vệ sức khỏe của dâu tây có thể được thúc đẩy bởi 
axit ellagic và ellagitannin đã được chứng minh là có khả 
năng ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Vì vậy, dâu 
tây là một bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống lành mạnh 
[2-5].

	Tại Việt Nam, dâu tây được biết đến là một loại quả đặc 
sản của Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Người Pháp đã mang giống 
dâu tây đến trồng ở Đà Lạt từ những năm 1940. Thành phố 
cao nguyên này có điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu thích 
hợp nhất để trồng dâu tây. Có thể nói rằng, dâu tây Đà Lạt 

nổi tiếng nhất trong các loại dâu tây trồng ở Việt Nam. 
Trong khoảng 10 năm gần đây, dâu tây được trồng, phát 
triển và là loại cây mang lại hiệu quả kinh tế cao ở huyện 
Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Với thời tiết mát mẻ quanh năm, 
dâu tây trồng tại Mộc Châu có sản lượng lớn và chất lượng 
cao, có vị thơm ngon và ngọt đậm đà. Ngoài Mộc Châu, các 
tỉnh Lào Cai, Hòa Bình cũng đang áp dụng mô hình trồng 
dâu tây. Mô hình này có thể giúp cải thiện cuộc sống người 
nông dân, cung cấp cho thị trường những sản phẩm nông 
sản chất lượng, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng trái cây 
sạch của người tiêu dùng Việt Nam [6]. 

	Trong những năm gần đây, người tiêu dùng hướng đến 
có một chế độ ăn lành mạnh. Đặc biệt, người tiêu dùng 
ngày càng có nhu cầu tìm hiểu, theo dõi nhãn thực phẩm. 
Theo nghiên cứu về đánh giá sở thích của người tiêu dùng 
cho thấy, trong một số trường hợp họ sẵn sàng trả tiền cho 
các nhãn bảo vệ theo nguồn gốc (Protected designation of 
origin - PDO) và nhãn bảo vệ theo chỉ dẫn địa lý (Protected 
geographical indications - PGI). Người tiêu dùng luôn muốn 
biết thực phẩm của họ đến từ đâu và bao gồm những gì [7]. 

	Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu công bố về chất 
lượng, lợi ích về sức khỏe cũng như xác thực nguồn gốc của 
quả dâu tây bằng các kỹ thuật phân tích hóa và đồng vị bền 
[5, 8-11]. Tuy nhiên tại Việt Nam, các nghiên cứu khoa học 
về quả dâu tây chưa có nhiều, các công bố chủ yếu về chọn 
tạo giống [12, 13]. Bên cạnh đó, dâu tây chỉ trồng được ở 
khu vực khí hậu mát. Gần đây, do nhu cầu tiêu thụ dâu tây 
trong nước cao nên đã xảy ra một số vụ việc giả mạo nguồn 

Phân tích sự khác biệt về thành phần đồng vị bền δ2H và δ18O 
trong mẫu nước chiết từ quả dâu tây ở Đà Lạt và Mộc Châu 

Hà Lan Anh1*, Đặng Đức Nhận1, Trần Minh Quỳnh2, Vũ Thị Hiên1

1Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam
2Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

Ngày nhận bài 20/5/2022; ngày chuyển phản biện 24/5/2022; ngày nhận phản biện 22/6/2022; ngày chấp nhận đăng 27/6/2022

Tóm tắt:

Các mẫu dâu tây thu thập tại Mộc Châu (Sơn La) và Đà Lạt (Lâm Đồng) được chiết nước bằng phương pháp chân 
không - đông lạnh và phân tích thành phần đồng vị bền trong nước trên hệ phân tích đồng vị trong nước LWIA-24D. 
Kết quả cho thấy, ở mức ý nghĩa thống kê α=0,05, có sự khác biệt rõ ràng giữa thành phần đồng vị bền δ2H và δ18O 
trong các mẫu tại Mộc Châu và Đà Lạt với các giá trị p<0,001. Cụ thể, giá trị δ2H trung bình trong nước chiết từ dâu 
tây trồng ở Mộc Châu (-42,83‰) cao hơn so với giá trị thu được trong mẫu trồng ở Đà Lạt (-53,99‰). Ngược lại, giá 
trị δ18O trung bình trong nước dâu tây thu ở Mộc Châu (-9,25‰) lại thấp hơn so với giá trị ghi nhận được với mẫu 
thu ở Đà Lạt (-5,67‰). Ngoài ra, các giá trị δ2H và δ18O của mẫu dâu tây thu tại mỗi vùng có mối tương quan chặt 
chẽ và có thể phân biệt được dựa vào vị trí của đường tương quan so với đường nước khí tượng toàn cầu (GMWL). 

Từ khóa: dâu tây, Đà Lạt, Mộc Châu, thành phần đồng vị bền.

Chỉ số phân loại: 1.4

*Tác giả liên hệ: Email: meetanh@yahoo.com

DOI: 10.31276/VJST.64(8).01-05



2

Khoa học Tự nhiên  /Hóa học

64(8) 8.2022

gốc để nâng giá bán sản phẩm [14, 15]. Các đồng vị bền 
2H, 18O và tỷ lệ của chúng so với đồng vị nhẹ tương ứng 1H 
và 16O đã được chứng minh là có căn cứ khoa học đáng tin 
cậy để đánh giá xuất xứ của sản phẩm. Đây có thể sẽ là một 
công cụ khoa học đầy hứa hẹn trong việc truy xuất nguồn 
gốc thực phẩm [9-11, 16-19].

	Trong nghiên cứu này, chúng tôi bước đầu phân tích 
thành phần đồng vị bền 2H và 18O trong nước chiết từ quả 
dâu tây ở 2 vùng trồng  nổi tiếng của Việt Nam là Đà Lạt và 
Mộc Châu. Việc đánh giá sự khác biệt về dấu hiệu đồng vị 
bền trong mẫu dâu tây của 2 vùng này sẽ tạo cơ sở hướng 
đến xác thực nguồn gốc địa lý của sản phẩm dâu tây, đồng 
thời góp phần phát triển một công cụ khoa học có độ tin cậy 
trong việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. 

Đối tượng và phương pháp thực nghiệm

	Tổng số 90 mẫu dâu tây, bao gồm 50 mẫu được thu tại 
Mộc Châu (tọa độ 20.8340, 104.6259) và 40 mẫu thu thập 
ở Đà Lạt (tọa độ 11.7893, 108.4242). Các mẫu được lấy tại 
3 thời điểm khác nhau từ tháng 12/2021 đến tháng 2/2022. 
Mẫu thu thập theo mỗi đợt được đưa về phòng thí nghiệm, 
thực hiện chiết tách nước và phân tích ngay. Mẫu được chiết 
nước để phân tích thành phần đồng bị bền 2H và 18O bằng 
phương pháp chân không - đông lạnh. Quy trình chuẩn bị 
mẫu được thực hiện theo quy trình chiết hoa quả tươi tại 
Phòng Thí nghiệm thủy văn đồng vị của Viện Khoa học và 
Kỹ thuật Hạt nhân và theo hướng dẫn Techdoc 1783 của Cơ 
quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) [20, 21]. Mẫu 
nước sau khi chiết được cho vào các lọ 2 ml và phân tích 
trên hệ thiết bị phổ kế phân tích đồng vị trong nước LWIA-
24D của Hãng LosGatos, Mỹ. 

	Thành phần đồng vị của các đồng vị bền 2H và 18O có 
trong mẫu được xác định dựa trên tỷ số giữa đồng vị nặng 
và nhẹ trong mẫu (2H/1H và 18O/16O) so với tỷ số tương ứng 
trong mẫu chuẩn VSMOW (Vienna standard of mean ocean 
water), được ký hiệu tương ứng bằng δ2H và δ18O (‰) [20]. 
Các mẫu được đo lặp lại 3 lần và độ lệch chuẩn (SD) đạt được 
cho các giá trị 𝛿2H và δ18O lần lượt là 0,01-0,5‰ và 0,01-
0,2‰. Các mẫu chuẩn được sử dụng để tính toán hiệu chỉnh 
kết quả phân tích, bao gồm các mẫu chuẩn thực nghiệm của 
Hãng LosGatos LGR 1C, LGR 2C, LGR 3C, LGR 4C và 
mẫu chuẩn VSMOW2 do IAEA cung cấp. Thông tin cụ thể 
của các mẫu chuẩn được trình bày ở bảng 1. 
Bảng 1. Thông tin các mẫu chuẩn.

TT Tên mẫu Vật liệu δ2HVSMOW (‰) δ18OVSMOW (‰)

1 LGR 1C Nước -154±0,5 -19,49±0,15

2 LGR 2C Nước -123,3±0,5 -16,24±0,15

3 LGR 3C Nước -97,3±0,5 -13,39±0,15

4 STD 4C Nước -51,6±0,5 -7,94±0,15

5 VSMOW2 Nước 0±0,3  0±0,02

Kết quả và bàn luận

	Giá trị thành phần đồng vị bền của hydro δ2H

	Kết quả phân tích thành phần đồng vị bền δ2H của 270 
phép đo từ 90 mẫu dâu tây thu ở Mộc Châu và Đà Lạt được 
đánh giá thống kê, sử dụng kiểm định t và trình bày ở bảng 
2 và hình 1. 
Bảng 2. Kết quả thống kê thành phần đồng vị δ2H.

 δ2HVSMOW (‰) Mộc Châu Đà Lạt
Giá trị trung bình -42,83 -53,99
Giá trị nhỏ nhất -68,40 -77,83
Giá trị lớn nhất -30,12 -39,19
Kiểm định t
p (α=0,05) 7,70x10-7

n (số mẫu) 50 40
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Abstract:

Strawberry samples were collected from Dalat and 
Mocchau regions and extracted by a cryogenic vacuum 
method. Stable isotope compositions δ2H và δ18O in the 
extracted water were then analysed by a Liquid Water 
Isotope Analyzer (LWIA-24D). The evaluated results 
showed that, at the statistical significance level α=0.05, 
the δ2H and δ18O values obtained at Mocchau and Dalat 
samples are clearly different (p<0.001). In detail, the 
mean value of δ2H for strawberries grown in Mocchau 
(-42.83‰) was more enriched than that in Dalat 
(-53.99‰). In contrast, the value of δ18O for strawberries 
grown in Mocchau (-9.25‰) is more depleted than in 
Dalat (-5.67‰). In addition, the δ2H and δ18O values 
in each region are strongly correlated and can be 
distinguished based on the position of the correlation 
line relative to the global meteoric water line.

Keywords: Dalat, Mocchau, stable isotope composition, 
strawberry.
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Hình 1. Biểu đồ hộp mô tả giá trị δ2H trong mẫu nước dâu tây 
thu ở Mộc Châu và Đà Lạt.

	Kết quả so sánh thống kê cho thấy, có sự khác biệt giữa 
giá trị δ2H của các mẫu thuộc 2 vùng khác nhau (p<0,05). 
Cụ thể, mẫu dâu tây thu ở Mộc Châu có giá trị δ2H trung 
bình giàu hơn mẫu thu ở Đà Lạt. Trong quá trình quang hợp 
của thực vật, nước là nguồn duy nhất cung cấp hydro để 
quang hợp. Do đó, độ phân tán giá trị δ2H trong nước chiết 
từ dâu tây là không lớn. Dạng phân bố các giá trị của mẫu từ 
cả 2 vùng khá tương đồng nhau (hình 2), nhưng khác nhau 
về độ lệch mật độ phân bố. Điều này cho thấy các yếu tố ảnh 
hưởng đến giá trị δ2H như khí hậu, lượng mưa tại cả 2 vùng 
là tương đồng, nhưng mức độ ảnh hưởng đến khả năng phân 
tách đồng vị là khác nhau do sự khác nhau về độ cao so với 
mực nước biển cũng như đặc tính giống cây trồng. 

Hình 2. Phân bố mật độ của giá trị δ2H trong mẫu nước dâu tây 
thu ở Mộc Châu và Đà Lạt.

	Giá trị thành phần đồng vị bền của ôxy 

	Bảng 3 và hình 3 mô tả giá trị thống kê kết quả phân 
tích δ18O trong mẫu nước chiết của quả dâu tây. Kết quả cho 
thấy, ở mức ý nghĩa thống kê α=0,05, có sự khác biệt rõ ràng 
trong giá trị thành phần đồng vị δ18O giữa 2 vùng Mộc Châu 
và Đà Lạt với giá trị p=2,48x10-14. Ôxy được thực vật lấy từ 
nhiều nguồn khác nhau, bao gồm trong khí quyển, carbon 
dioxide và nước trong đất, vì vậy độ phân tán giá trị thành 
phần đồng vị của ôxy lớn hơn so với đồng vị hydro. Hơn 
nữa, các đồng vị 16O và 18O nặng hơn so với 1H và 2H, do vậy 

trong các quá trình bay hơi, khả năng phân tách đồng vị ôxy 
sẽ thấp hơn so với các đồng vị hydro, dẫn tới phân bố của 
các giá trị δ18O (hình 4) trong mẫu nước phân tích đạt dạng 
phân bố chuẩn hơn các giá trị δ2H (hình 2).
Bảng 3. Kết quả thống kê thành phần đồng vị δ18O.

 δ18OVSMOW (‰) Mộc Châu Đà Lạt

Giá trị trung bình -9,25 -5,67

Giá trị nhỏ nhất -13,67 -10,08

Giá trị lớn nhất -6,18 -1,61

Kiểm định t
p (α=0,05) 2,48x10-14

n (số mẫu) 50 40

Hình 3. Biểu đồ mô tả giá trị δ18O trong các mẫu nước dâu tây 
tại Mộc Châu và Đà Lạt.

Hình 4. Phân bố mật độ của giá trị δ18O trong các mẫu nước 
dâu tây thu ở Mộc Châu và Đà Lạt.

	Tỷ số đồng vị bị ảnh hưởng bởi các quá trình biến đổi 
vật lý, hóa học hay sinh học trong môi trường do hiệu ứng 
phân tách đồng vị. Hiệu ứng này là một quy luật phân bố 
trong tự nhiên. Ví dụ như đối với đồng vị bền của hơi ẩm 
gây mưa trong khí quyển, tỷ số đồng vị 2H/1H, 18O/16O phân 
bố theo quy luật giảm dần theo độ cao (hiệu ứng độ cao), từ 
biển vào lục địa (hiệu ứng lục địa), từ xích đạo về hai cực 
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(hiệu ứng vĩ độ) và theo mức tăng của lượng mưa (hiệu ứng 
lượng mưa). Thành phần đồng vị trong nước khí quyển còn 
thay đổi theo mùa. Ở vùng nhiệt đới, nước mưa vào mùa hè 
thường chứa ít đồng vị nặng hơn so với nước mưa vào mùa 
đông [22, 23]. Do đặc tính phụ thuộc của mức độ phân tách 
đồng vị vào nhiệt độ, vĩ độ, điều kiện tự nhiên như trên mà 
IAEA đã tư vấn cho các nước thành viên phương pháp sử 
dụng các giá trị thành phần đồng vị của hydro và ôxy là δ2H 
và δ18O cho việc mô tả đặc điểm nguồn gốc địa lý của các 
sản phẩm thực phẩm.

	Phân biệt nguồn gốc địa lý của sản phẩm dựa vào giá 
trị δ2H và δ18O
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Hình 5. Mối tương quan giữa các giá trị δ2H và δ18O thu được 
trong các mẫu nước dâu tây tại Mộc Châu (MC) và Đà Lạt (ĐL) 
so với GMWL.

	Do đặc điểm địa lý đặc trưng, Mộc Châu thuộc vùng miền 
núi Tây Bắc. Cao nguyên Mộc Châu với địa hình tương đối 
bằng phẳng nằm trên hệ thống núi đá vôi, độ cao trung bình 
so với mực nước biển là 1.050 m. Mộc Châu có 4 mùa rõ 
rệt, với đặc điểm nổi bật là vùng khí hậu cao nguyên ôn hòa, 
mát mẻ quanh năm. Nhiệt độ trung bình/năm khoảng 18-
20oC, lượng mưa trung bình/năm khoảng 1.500-1.600 mm 
và độ ẩm không khí trung bình là 85% [24]. Với ảnh hưởng 
của hệ thống núi đá vôi, nước ở Mộc Châu có sự trao đổi 
ôxy với cacbonat. Điều này đã được phản ánh thông qua vị 

trí nằm bên trái của đường nước tương quan trong các mẫu 
dâu tây Mộc Châu so với GMWL (hình 5) [25]. Ngược lại, 
Đà Lạt không bị ảnh hưởng bởi các núi đá vôi như ở Mộc 
Châu. Bình sơn nguyên Đà Lạt có tuổi cổ nhất ở vùng cao 
nguyên Tây Nguyên, được thành tạo từ cuối kỷ Paleogen 
đến kỷ Mioxen với các bề mặt bazan được tích tụ trong các 
thung lũng, hồ cổ hoặc pediment. Bình sơn nguyên Đà Lạt 
có độ cao trung bình 1.500 m. Dọc theo ranh giới giữa Đà 
Lạt và huyện Lâm Hà, kéo dài từ khu vực Măng Lin phía 
bắc đến tận hồ Tuyền Lâm ở phía nam là các dãy núi có độ 
cao trên 1.600 m kéo dài liên tục theo hình cánh cung án 
ngữ phía tây thành phố. Các khối núi cấu tạo chủ yếu là các 
loại đá granit, chạy theo hướng đông bắc - tây nam, giữa các 
dãy núi là các thung lũng sâu. Đây là vùng núi cao thuộc 
phần rìa chuyển tiếp xuống cao nguyên Đức Trọng - Lâm 
Hà nên dốc nhiều về phía sườn tây nam. Do ảnh hưởng của 
độ cao và quần thể thực vật rừng thông bao quanh, thời tiết 
ở Đà Lạt mang đặc tính của miền ôn đới với 2 mùa rõ rệt là 
mùa mưa và mùa khô. Lượng mưa trung bình năm là 1.562 
mm, độ ẩm 82% [26]. Chính vì sự khác biệt rõ rệt về vị trí 
địa lý và khí tượng, đường nước tương quan của mẫu dâu 
tây ở Đà Lạt nằm bên phải GMWL.  

Kết luận 

Trong nghiên cứu này, việc đánh giá thành phần đồng vị 
bền δ2H và δ18O trong các mẫu nước dâu tây lấy ở 2 vùng Đà 
Lạt và Mộc Châu đã được thực hiện. Các kết quả phân tích 
và đánh giá thống kê cho thấy có sự khác biệt rõ ràng về dấu 
hiệu đồng vị bền của hydro và ôxy trong các mẫu nước chiết 
từ mẫu dâu tây tại 2 vùng khảo sát. Ngoài ra, mối tương 
quan chặt chẽ giữa giá trị δ2H và δ18O trong các mẫu nước 
chiết từ quả dâu tây ở mỗi vùng nghiên cứu cũng đã được 
chỉ ra. Các giá trị này tạo thành một đường nước bay hơi đặc 
trưng cho mẫu ở mỗi vùng địa lý khác nhau. Do ảnh hưởng 
của đặc điểm địa lý cũng như khí hậu địa phương mà vị trí 
của các đường đặc trưng của mẫu ở 2 vùng Mộc Châu và 
Đà Lạt được phân biệt rõ ràng so với GMWL. Các kết quả 
nghiên cứu đã chứng minh rõ ràng đặc điểm đặc trưng của 
giá trị δ2H và δ18O trong các mẫu nước chiết từ quả dâu tây 
tại các vùng khác nhau có thể được sử dụng làm căn cứ khoa 
học tin cậy trong việc truy xuất hay xác thực nguồn gốc địa 
lý sản phẩm dâu tây nói riêng và nông sản nói chung. 
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